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	SỐ THỨ TỰ
	GIÁM THỊ 
	GIÁM THỊ

	ĐIỂM:



	LỜI PHÊ:
………………………………………………………………………………………………………………………………
	GIÁM KHẢO
	GIÁM KHẢO


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ………/3 điểm
(Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 3)	
   ......../0.5đ 	Câu 1 : Số 3 274 050đọc là:	
a. Ba triệu hai trăm bảy mươi bốn nghìn không trăm năm mươi.		
	b. Ba triệu hai trăm bốn mươi bảy nghìn không trăm năm mươi.
   c. Ba triệu bảy trăm hai mươi bốn nghìn không trăm năm mươi.
	d. Ba triệu hai trăm bảy mươi bốn nghìn năm trăm.
......../0.5đ   Câu 2 : Dãy phân số gồm các phân số bằng nhau là:		
				a.    ;    ;    ; 		c.   ;    ;    ; 
				b.    ;    ;    ; 		d.    ;    ;    ; 
......../0.5đ   Câu 3 : Với tỉ lệ bản đồ là 1: 10000, nếu độ dài thu nhỏ là 1cm thì độ dài thật là:
a. 1 		c. 1 m
b. 10000 cm		d. 2m
 …....../1.đ     Câu 4 : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
		Đặc điểm hình thoi là:
Hình thoi có 2 cặp cạnh đối diện song song và 2 cạnh bằng nhau	
	Hình thoi có 2 cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau
........./0.5đ     Câu 5 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	                        8 50 c= …………………… 
II. PHẦN TỰ LUẬN: ……/7 điểm
…....../2đ   Câu 6 : Tính:						
		             + = …………………………………………………………….
                       …………………………………………………………………………………………..
                       4   x    = …………………………………………………………….
                      ..……………………………………………………………………………………..
			29041 – 5987						13472 :  32
	        ………………………………………………………………………….
	        ………………………………………………………………………..
	      ………………………………………………………………………….
	      ………………………………………………………………………….
	      ………………………………………………………………………….
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 (
a. 
Tìm
 x:
: 
= 
……………………………………………………………………………
……………………………………………….…
…………………………..
)		
	







....../3đ           Câu8: Giải toán. 								
Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 350m, chiều rộng bằng  chiều dài.
             a./ Tính diện tích thửa ruộng đó.
            b./ Theo em, thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc biết mỗi 1 thu được 5 kg thóc.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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